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 Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra - Thời gian: 45’

	Điểm
	Giám khảo ký tên
	Giám thị ký tên




PHẦN I . Trắc nghiệm (6,0 điểm): Hãy ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1: Tình bạn được hình thành trên cơ sở nào dưới đây?
   a. Hình thức giống nhau.

            c. Cách ăn mặc giống nhau.

   b. Tính tình hợp nhau.


d. Ở gần nhà nhau.
Câu 2: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có đặc điểm cơ bản nào sau đây?

   a. Luôn giúp đỡ nhau về tiền bạc.

c. Luôn bao che cho bạn.

   b. Chân thành, tin cậy nhau.


d. Luôn tìm cách để lấy lòng bạn.

Câu 3: Người bạn tốt sẽ mang đến cho chúng ta điều gì sau đây?
   a. Tiền bạc và của cải.                                  c. Sẵn sàng cho mình mọi thứ khi mình muốn

   b. Những câu truyện cười.                            d. Những lời khuyên chân thành, đúng lúc.

Câu 4: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
   a. Giữa hai người yêu nhau chỉ có tình yêu chứ không có tình bạn.
   b. Có nhiều người vẫn sống tốt mà không cần đến bạn.

   c. Rất khó có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.

   d. Cư xử với bạn thân cũng phải lịch sự, tế nhị.

Câu 5: Để có một tình bạn trong sáng, lành mạnh chúng ta không cần tránh biểu hiện nào sau đây?

   a. Luôn tính toán thiệt hơn với bạn bè.           b. Không thích bạn chơi thêm với ai khác ngoài mình.
   c. Luôn có mặt lúc bạn cần có mình.               d. Chơi với người giàu, không chơi với người nghèo.

Câu 6: Bạn Hùng cho rằng, bạn bè xung quanh bây giờ chẳng bao giờ sống mà vì nhau cả, thế nên làm gì có một tình bạn đẹp thực sự . Vì vậy, cứ lên mạng chat, làm quen, tuy không gặp trực tiếp được nhau, không biết được tính xấu của nhau như thế lại hay. Nếu là bạn Hùng, em sẽ:
    a. Tán thành với suy nghĩ của Hùng.              b. Không tán thành với suy nghĩ của Hùng.

    c. Phản đối kịch liệt việc Hùng chỉ thích kết bạn trên mạng.

    d. Phân tích cho Hùng hiểu cái tốt – cái xấu của việc kết bạn trên mạng.
Câu 7: Cộng đồng dân cư là:

     a. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một đơn vị hành chính.
     b. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một quốc gia.

     c. Toàn thể những người có quan hệ huyết thống với nhau.

     d. Toàn thể những người có cùng tôn giáo với nhau.

Câu 8: Hành vi nào sau đây nói đầy đủ nhất về ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
     a. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.                                 
     b. Góp phần làm cho cộng đồng dân cư thêm tốt đẹp.

     c. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

     d. Góp phần làm cho cuộc sống no đủ.

Câu 9: Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, các em cần tránh việc làm:
     a. Vô lễ với thầy cô, người lớn.


c. Đặt điều, nói xấu người khác.

     b. Cảnh giác và tránh xa tệ nạn xã hội.

d. Lười học.



Câu 10: Giả sử bác hàng xóm nhà em đang bị ốm rất nặng nhưng các con của bác đều đi làm xa. Em sẽ:
      a. Không quan tâm vì bác ấy kiểu gì chả gọi điện cho con bác ấy.

      b. Đáng đời bác ấy vì suốt ngày “săm soi” nhà mình.

      c. Bác ấy chả thèm chơi với nhà mình thì mình quan tâm đến người ta làm gì.

      d. Sang nhà hỏi thăm và giúp bác mấy việc lặt vặt. 




Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện nếp sống thiếu văn hóa?

      a. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 
      b. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma túy.

      c. Sinh đẻ có kế hoạch.                                         
      d. Tích cực trồng cây ở đường làng, ngõ xóm..

Câu 12: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?

      a. Hứng thú tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
      b. Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

      c. Chỉ xài hàng ngoại, không dùng hàng Việt Nam.            
     d. Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài, không xem phim, truyện của Việt Nam..

Câu 13: Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng và học hỏi các dân tôc khác?
     a. Niềm nở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài.
     b. Thấy người nước ngoài đi ngoài đường thì chạy theo để xem.

     c. Học tập tất cả những gì mới lạ của nước khác.

     d. Ăn mặc theo mốt thời trang của nước ngoài, không thích mặc trang phục dân tộc.

Câu 14: Hà Linh là người rất thích mua quần áo. Phim nước ngoài nào chiếu ngoài rạp hai bạn cũng đều đi xem bằng được và cho là hay; ngược lại, phim Việt Nam nào Hà Linh cũng cho là dở, không đáng xem. Nếu là bạn của Hà Linh, em sẽ:
     a. Đồng tình với suy nghĩ của Hà Linh, chả bao giờ em xem phim Việt Nam cả.

     b. Kệ bạn ấy, rồi thời gian sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn.

     c. Rủ Hà Linh cùng xem vài tập phim “Về nhà đi con” và hi vọng bạn sẽ thay đổi suy nghĩ.
     d. Tranh cãi kịch liệt với bạn về việc bạn tẩy chay phim Việt.
Câu 15: Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói :" Ở những nước đang phát triển không có gì đáng phải học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học - kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập". Nếu em là Hòa em sẽ làm gì?
     a. Vui vẻ nghe theo lời của Toàn.             

     b. Vùng vằng , tỏ thái độ phản đối Toàn.
     c. Không nói gì
     d. Im lặng lắng nghe Toàn nói sau đó sẽ giải thích cho Toàn hiểu quan điểm của Toàn là sai vì ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập
PHẦN II . Tự luận (4,0 điểm).   

Câu 1 (2,5 điểm): 
     a. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 
     b. Hãy nêu một vài ví dụ về việc nước ta đã tiếp thu có chọn lọc những thành thành tựu của các dân tộc khác trên thế giới.
Câu 2 (1,5 điểm): 

Nhà Thủy nghèo, hằng ngày Thủy phải mặc bộ quần áo duy nhất tới trường, đôi khi quần áo không được phẳng phiu hoặc trên quần áo có vết bẩn. Một số bạn trong lớp hay nói ra nói vào, trêu chọc Thủy, nào là : "Nhà cậu bán đồng nát à?" hoặc "Sao lại mặc quần áo ngủ đi học thế kia?". Nhiều lần Thủy đã phải rơm rớm nước mắt tủi thân vì sự thiệt thòi của mình lại bị các bạn đem ra làm trò cười.
Câu hỏi:

     a. Em hãy nhận xét cách cư xử với bạn bè của một số bạn ở lớp Thủy?
     b. Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự như trên, em sẽ hành động như nào để thể hiện em là một người bạn tốt của Thủy?

--------------------Hết---------------
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Phần I (6 điểm)

- Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	b
	b
	d
	d
	c
	d
	a
	c
	b
	d
	b
	a
	a
	c
	d


Phần II (4 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

a. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình: 0,5 điểm.
· Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: 1 điểm.

· Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển : 0,5 điểm.
· Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc: 0,5 điểm.
· b. Hs lấy được ví dụ minh họa(1 điểm)
Câu 2 (1,5 điểm)

· HS đưa ra câu trả lời của mình: 0,5 điểm.
· HS đưa ra cách xử sự phù hợp để thể hiện là 1 người bạn tốt: 1,0 điểm
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